
Tuyển sinh 2016: Danh sách thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển 
thẳng vào đại học-cơ sở Hà Nội  

Xem chi tiết danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào Hệ đại học chính quy năm 2016: 

  

STT Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh 
Năm 

tốt 

nghiệp 
Hộ khẩu thường trú Được xét tuyển 

vào ngành 
Sở giáo dục 

đào tạo 

1. 
Lê Thị Xuân Quỳnh Nữ 19/05/1998 2016 Ái thượng, Bá thước, 

Thanh Hóa Kinh tế Hà Nội 

2. 
Lô Thị Thúy Nữ 19/05/1998 2016 Đa thông, Thông 

nông, Cao Bằng Kinh tế Hà Nội 

3. 
Chử Thị Lệ Hằng Nữ 21/01/1998 2016 Phi Liêng, Đam Rông, 

Lâm Đồng Luật Lâm Đồng 

4. 
Vi Trà My Nữ 10/03/1998 2016 Sơn Động, Bắc Giang Ngôn ngữ Anh Bắc giang 

5. 
Nguyễn Thị Mỹ Nữ 15/04/1998 2016 Xã Vĩnh Tiến, Kim 

bôi Ngôn ngữ Anh Hòa Bình 

6. 
Phạm Thu Hằng Nữ 01/04/1998 2016 Tân Phú, Phú Thọ Kinh tế đối ngoại Phú Thọ 

7. 
Đỗ Diệu Linh Nữ 15/11/1998 2016 Mường Cang, Than 

Uyên, Lai châu 
Quản trị kinh 

doanh Lai Châu 

8. 
Phan Phương Thảo Nữ 29/10/1998 2016 Khu 2 thị trấn Than 

Uyên, Lai châu 
Quản trị kinh 

doanh Lai Châu 

9. 
Hoàng Hồng Thúy Nữ 05/01/1998 2016 Phúc Than, Than 

Uyên, Lai châu 
Quản trị kinh 

doanh Lai Châu 

10. Nguyễn Phương 
Thúy Nữ 04/04/1998 2016 Lang Chánh, Thanh 

hóa Luật Thanh Hóa 

11. 
Trần Thị Hải Yến Nữ 19/02/1998 2016 Lang Chánh, Thanh 

hóa Kinh tế Thanh Hóa 

12. 
Lê Linh Hương Nữ 25/02/1998 2016 Lang Chánh, Thanh 

hóa Luật Thanh Hóa 

13. 
Viên Thị Thanh Nữ 16/04/1998 2016 Lang Chánh, Thanh 

hóa 
Quản trị kinh 

doanh Thanh Hóa 

14. Lê Thị Phương 

Thúy Nữ 24/09/1998 2016 Lang Chánh, Thanh 

hóa 
Quản trị kinh 

doanh Thanh Hóa 

15. 
Lữ Hoàng Ly Nữ 04/09/1998 2016 Lang Chánh, Thanh 

hóa 
Tài chính ngân 
hàng Thanh Hóa 

16. Doãn Thị Hồng 
Hạnh Nữ 01/04/1998 2016 Thị trấn Bắc Hà, 

huyện Bắc Hà, Lào 

Quản trị kinh 
doanh Lào Cai 
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Cai 

17. 
Nguyễn Thị Lưu Ly Nữ 12/10/1998 

2016 Thôn Nậm Sắt 3, Thị 

trấn Bắc Hà, huyện 

Bắc Hà, Lào Cai 

Quản trị kinh 
doanh Lào Cai 

18. 
Vũ Thị Thúy Nữ 06/05/1998 

2016 Xã Khánh Yên 

Thượng, huyện Văn 

Bàn, Lào Cai 

Quản trị kinh 

doanh Lào Cai 

19. 
Đỗ Thị Hoài Thanh Nữ 26/11/1998 2016 Xã Cốc Lầu, huyện 

Bắc Hà, Lào cai Kinh tế quốc tế Lào Cai 

20. Nguyễn Thị Thu 
Trang Nữ 22/09/1998 

2016 Thị trần Khánh Yên, 

Huyện Văn bàn, Lào 

cai 

Quản trị kinh 
doanh Lào Cai 

21. Trần Thị Thúy 
Quỳnh Nữ 02/02/1998 2016 Xã Lùng Phình, Bắc 

Hà, Lào Cai Luật Lào Cai 

22. 
Đỗ Khải Hân Nữ 12/08/1998 2016 Xã Pha Long, Mường 

khương, Lao cai Luật Lào Cai 

 

 


